	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
Họ và tên: .........................................

Lớp: 1........

	 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian giao đề)

	     GV coi Số 1: .........................................
                       2: .........................................
	GV chấm Số 1: .....................................
                     2: .....................................

	Duyệt đề
	Điểm

	Nhận xét của giáo viên
..............................................................................................

..............................................................................................




A. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu (6 điểm)
I. Học sinh đọc (3 điểm)

Học sinh bắt thăm bài đọc trong phiếu in sẵn

II. Đọc hiểu (3 điểm): (20 phút)
1. Đọc thầm văn bản sau:
Chú gấu ngoan

Bác voi cho gấu anh một rổ lê. Gấu anh cảm ơn bác voi rồi đem lê về, chọn quả to nhất biếu ông. Gấu ông rất vui, xoa đầu gấu anh và bảo:

- Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!

Gấu anh đưa quả lê to thứ hai tặng mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn gấu anh.

- Con ngoan lắm! Mẹ cảm ơn con!

Gấu anh đưa quả lê to thứ ba cho em. Gấu em thích quá, ôm quả lê, nói:

- Em cảm ơn anh!

- Gấu anh cầm quả lê còn lại, ăn một cách ngon lành. Hai anh em gấu vừa cười vừa lăn khắp nhà.

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 (1 điểm): a) Câu chuyện trên có mấy nhân vật?
	A. 2 nhân vật                          
	B. 3 nhân vật                      
	C. 5 nhân vật                   


b) Bác voi cho gấu anh một rổ quả gì?
	A. Quả táo                          
	B. Quả lê                      
	C. Quả na                   


Câu 2 (1 điểm): a) Khi được nhận quà, gấu ông đã nói gì với gấu anh?
	A. Khen cháu rất ngoan
	            B. Cháu ngoan lắm. Ông cảm ơn cháu


C. Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!

b) Vì sao gấu anh được gọi là “Chú gấu ngoan” ?
A. Biết chia sẻ và nhường nhịn.                B. Biết nói lời cảm ơn.

       C. Biết ôm gấu em vừa cười vừa lăn khắp nhà.

3. Đọc và viết câu trả lời (1 điểm):

Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy viết 1-2 câu nêu ý kiến của em về gấu anh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Kiểm tra kĩ năng nghe hiểu  (1 điểm) (10 phút)
(GV đọc văn bản 2 lần, HS nghe và lựa chọn câu trả lời)

                  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm): a) Thức ăn sóc bố tìm được là gì?
	A. Chùm hoa quả.
	B. Chùm bồ đào.
	C. Chùm hạt dẻ.


b) Sóc con làm gì khi thấy trán bố đẫm mồ hôi?

	A. Nhặt một hạt định ăn.
	B. Đưa cho bố hạt to nhất.
	C. Một mình ăn hết


C. Kiểm tra kĩ năng nghe viết  (3 điểm) (20 phút)
I. Nghe viết (2,0 điểm) (15 phút)
SAU GIỜ HỌC
II. Bài tập (1,0 điểm) (5 phút)
2. Bài tập (1 điểm): a) Điền ng hay ngh? 
	      ..........ón chân;      .......ỉ ngơi;
	giấc ........ủ;     con .....é;      …..ẫm nghĩ.


b) Điền ần oat hoặc vần oăt?

   h….…… bát;  trắng t…´……;  nhọn h…´……; khuya kh…´…;   sinh h….…


	Chính tả ( Nghe - viết):  Sau giờ học
Sau khi tan học, em và các bạn thường tưới nước, bắt sâu cho cây. Được chăm sóc chu đáo, cây cối lúc nào cũng xanh mướt. Hoa đua nhau tỏa hương, khoe sắc.

NGHE - HIỂU
Chú sóc ngoan
Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!

                                                                                              Diệu Anh
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